
TT Mã số SV Họ và tên Số tài khoản Ngày sinh Loại HB
 Số tiền

(đồng) 
Ghi chú

9 17020173 Dương Thị Thúy Hằng #N/A 02/01/1998 Xuất sắc 15,000,000

10 17021291 Phạm Khánh Ly #N/A 18/08/1999 Xuất sắc 15,000,000

11 17021357 Trần Quang Vinh #N/A 05/11/1999 Xuất sắc 15,000,000

12 17020052 Nguyễn Huy Hoàng #N/A 09/04/1999 Xuất sắc 15,000,000

13 17021353 Nguyễn Ngọc Thanh Tùng #N/A 30/09/1999 Xuất sắc 15,000,000

14 17021227 Nguyễn Minh Dương #N/A 19/04/1999 Xuất sắc 15,000,000

15 17021338 Lê Văn Thịnh #N/A 12/08/1999 Xuất sắc 15,000,000

16 17021305 Nguyễn Thành Nam #N/A 04/04/1999 Xuất sắc 15,000,000

17 17021352 Lê Thanh Tùng #N/A 06/09/1999 Xuất sắc 15,000,000

18 17021350 Phạm Minh Tuấn #N/A 31/08/1999 Xuất sắc 15,000,000
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TT Mã số SV Họ và tên Số tài khoản Ngày sinh Loại HB
 Số tiền

(đồng) 
Ghi chú

5 17020531 Phùng Thế Ngọc #N/A 26/11/1999 Xuất sắc 15,000,000

6 17020514 Nguyễn Quang Khải #N/A 03/08/1999 Xuất sắc 15,000,000

7 17020492 Trần Trọng Duy #N/A 20/07/1999 Xuất sắc 15,000,000

8 17020493 Nguyễn Hoàng Dương #N/A 21/04/1999 Xuất sắc 15,000,000

9 17020535 Đỗ Duy Thanh #N/A 11/02/1999 Giỏi 7,500,000

10 17020520 Phạm Thị Phương Linh #N/A 01/02/1999 Giỏi 7,500,000

11 17020539 Đỗ Văn Thuận #N/A 16/09/1999 Giỏi 7,500,000

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

DANH SÁCH SV NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019

Kèm theo Quyết định số 1061/QĐ-CTSV ngày 30/10/2018
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